PHÒNG GD - ĐT LĂK                   MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN TIẾNG ANH
TRƯỜNG THCS LÊ QUÍ ĐÔN
        KHỐI:  8    TCT : 105     TG: 45 phút    -     Năm học : 2016- 2017
	Week: 37         Period: 105
	                               Date of preparation: 20/4/2017


I. Objectives:
1. Aim:  By the end of the test students will be able to revise from unit 9 to unit 16 and evaluation the knowledge of the students during leaning process.

2.  Skills: writing, reading.

3. Education: carefully, honest.

II. Language contents:

1. Vocabulary:  Review from unit 9 to unit 16.

2. Structure: Tenses, passive voice, requests sentences…

III. Teaching aids:  the papers test.

IV.  MA TRẬN ĐỀ:
	Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng 

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	Vocabulary & grammar


	Dựa vào âm phát lựa chọn âm khác loại
	
	Dựa vào cấu trúc câu lựa chọn phương án thích hợp
	
	
	Chia động từ trong ngoặc dựa vào cấu trúc câu 
	18 câu 6đ
I.4 câu

II.8 câu

III. 6 câu
60 %

	
	I. 4 câu
1đ
	
	II.8 câu
 2đ
	
	
	III.6 câu

3đ
	

	Reading
	
	
	
	Đọc hiểu đoạn văn có chủ đề về công việc và sở thích của bản thân sau đó hoàn tất các từ còn thiếu
	
	
	4 câu  2đ
IV. 4 câu
20 %

	
	
	
	
	IV.4 câu
2đ
	
	
	

	Writing


	
	
	
	
	
	Dựa vào gợi ý hoàn tất các câu sao cho cùng nghĩa
	4 câu  2đ
V.4 câu
20%

	
	
	
	
	
	
	V.4 câu
2đ
	

	Tổng
	I. 4 câu  1đ
10%
	
	II. 8 câu   2đ
20%
	IV. 4 câu   2đ
20%
	
	III.6câu  3đ

V.4câu  2đ
50%
	26 câu
   10đ
100%


	PGD&ĐT LĂK
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016-2017

	TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN
	MÔN ANH VĂN 8

	HỌ TÊN:……………………………… LỚP 8...
	(Thời gian làm bài 45 phút không kể thời gian phát đề)


A. Phần trắc nghiệm:
I.Choose the word in each group that has the underlined part pronounced differently from the others: ( 1.0 m)

1.a. since

b. nice

c. fine


d. time

2.a. gallery

b. over            c. empire

d. liberty
3.a. decided

b. started
c. painted

d. looked
4.a. washes

b. classes
c. plays

d. watches
II. Choose the best answers:(2.0 ms)
1. I don’t know how ( playing/ to play/ played/ can I play) the game.
2. She arrived early (on/ at/ in/ into) order to get a good seat.

3. (Reduce/ Reuse/ Recycle/ Repeat) means not buying products which are  overpackaged.

4. Vietnamese language is different ( from/ to/ on/ in) English language

5. (Do/ May/ Did/ Am) I help you? – Yes, please.

6. Would you mind if I (take/ took/ to take/ taking) a photo of you.

7. Liz said that she (will send/ would send/ send/ to send) me some information about her school.
8. Nhi asked Nga whether My Son ( is/ be/ was/ to be) in Quang Nam province.

B. Phần tự luận:
III. Put the verbs in brackets in the correct forms or tenses: (3.0 ms)

1. When he came, I ( listen )……………………………….
 to music.

2. Would you mind ( travel) ………………………………   around HCM city ?

3. Tam ( already know ) …………………………………… my mother .

4. The house ( build ) ………………………………………  over fifty years ago .

5. He decided ( go ) …………………………………………to the bookstore.

6. He said that he ( be) ……………………………………..
a plumber.

IV.Complete the passage with the words in the box: ( 2.0 ms)

	because                       at                          when                        although


 Hi! I am Thu. My sister and I like each other very much ( 1)……….we are very different. She is twenty years old and she works in a bank. I am still (2)………….school. My sister likes her job and she can go out and enjoys herself at weekends. She is very kind and often invites me to go with her, but I am studying very hard at the moment ( 3)………..I want to pass my first exam. I usually say “ No” (4)……….she asks me. But last night I was tired of work, so I went for a drink with her. We had a great time.
V. Complete the second sentences so that it has a similar meaning  to the first sentences:( 2.0 ms)

1.  Shall I sit here ?

· Do you mind if I ………………………………………………………………………? .

2. They built this house more than one hundred years ago. 

· This house …………………………………………………………………………….. .

3. “ Do many tourists visit Viet Nam every year, Hanh?” Susan asked .

· Susan asked Hanh if…………………………………………………………………… .

4. I always keep the window open. I want to let fresh air in.

· I always keep the window open in order to ……………………………………………
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  A. Phần trắc nghiệm:

I. Choose the word in each group that has the underlined part pronounced differently from the others: ( 1.0 m)

      Mỗi câu đúng được 0,25 điểm

   1. a               2.c

3.d

4.c
   II. Choose the best answers:(2.0 ms)

  Mỗi câu đúng được 0,25 điểm

    1. to play         
2. in                         
3. Reduce        

4. from         
    5. May                
6. took             
7. would send         
8. was
  B. Phần tự luận:

III. Put the verbs in brackets in the correct forms or tenses.(3.0 ms)

      Mỗi câu đúng được 0,5 điểm

1/ was listening

2/ traveling

3/ has already known

4/ was built

5/ to go

6/ was

IV.Complete the passage with the words in the box: ( 2.0 ms)
     Mỗi câu đúng được 0,5 điểm

            1. although        2. at                    3. because          4. when

V. Complete the second sentences so that it has a similar meaning  to the first sentences 

( 2.0 ms)

              Mỗi câu đúng được 0,5 điểm

                1/  Do you mind if I  sit here?

          2/  This house was built more than one hundred years ago.

          3/  Susan asked Hanh if many tourists visited Viet Nam every year .

          4/  I always keep the window open in order to let fresh air in.

Buôn triết ngày 20/4/2017                               Ngày         /4/2017                               Ngày         /4/2017
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